
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu TDC, đường Hồ Xuân Hương, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

24/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ S&T BÌNH PHƯỚC

3801273685

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác trong mạch 
điện)

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm pin năng lượng mặt trời; Bán 
buôn các sản phẩm về nhà thông minh.

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: (trừ Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký; Dịch vụ 
lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động đấu giá độc 
lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ).

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ S&T BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0898148961
Email: congtystbinhphuoc@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết:
– Giặt khô, giặt ướt, là… các loại quần áo (kể cả loại bằng da 
lông) và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt;
–Nhận và trả đồ giặt cho khách hàng;
–Giặt chăn, ga, gối đệm, màn, rèm cho khách hàng, kể cả dịch 
vụ nhận, trả tại địa chỉ do khách yêu cầu.

9620

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, thuế)

6619(Chính)

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, bán và cho thuê khu nhà ở, 
tòa nhà và căn hộ được xây dựng, diện tích thương mại, văn 
phòng và các dự án thương mại; Bán và cho thuê tòa nhà, 
khách sạn, khu phức hợp thể thao, đầu tư, phát triển, vận hành 
và quản lý các bất động sản.

6810

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết : Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật). 
Dịch vụ quảng cáo bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. 
Dịch vụ định giá bất động sản.

6820

14. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản trị kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, pháp 
luật, thuế, kế toán).

7020

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình, đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
Thiết kế mạng công trình thông tin, bưu chính viễn thông; 
Giám sát thi công xây dựng, loại công trình xây dựng, lĩnh vực 
chuyên môn giám sát: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng; Đo vẽ bản đồ và đo đạc các công trình; Thiết 
kế cấp thoát nước các công trình xây dựng; Thiết kế công trình 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cầu, đường bộ; Thiết kế 
kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế hệ 
thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng; 
Thiết kế phần ngầm công trình xây dựng; Tư vấn lập dự án, lập 
báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác; Tư vấn quản lý Công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 
hồ sơ dự thầu thi công xây dựng; Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự 
toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn lập quy hoạch xây 
dựng; Tư vấn giám sát xây dựng các công trình dân dụng và 
công nghiệp, công trình giao thông đường bộ; Thiết kế phòng 
cháy chữa cháy công trình.

7110
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50.000.000.000 VNĐ

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống 
điện mặt trời công nghiệp và dân dụng; Hoạt động thiết kế 
chuyên dụng.

7410

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

0810

21. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
– Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

36. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: – Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

37. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI XUÂN 
LỘC

80/18/27 Thạnh 
Xuân 52, Phường 
Thạnh Xuân, 
Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 750.000 7.500.000.000 15,000

251237574

2 NGUYỄN 
VĂN THỦY

Quang Hưng, Xã 
Nghĩa Đạo, 
Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.250.0
00

22.500.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.250.0
00

22.500.000.000 45,000

125663177

8. Cổ đông sáng lập:
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3 VÕ HỒ KHẢI 
HOÀN

Khu phố Phú Tân, 
Phường Tân Phú, 
Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.750.0
00

17.500.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.750.0
00

17.500.000.000 35,000

0702010095
61

4 PHAN VĂN 
QUÂN

5C Tú Xương 
KP1, Phường 
Hiệp Phú, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5,000

0400660000
66

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       125663177
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Quang Hưng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Quang Hưng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THỦY Nam

20/11/1981 Kinh Việt Nam

06/07/2018 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       251237574
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 80/18/27 Thạnh Xuân 52, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 80/18/27 Thạnh Xuân 52, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   MAI XUÂN LỘC Nam

08/06/1988 Kinh Việt Nam

18/05/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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